Trường Tiểu học Hòa Lợi                                        Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh: ..........................................             BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp: ..............                                                                  MÔN: TOÁN – LỚP 5

Câu 1. Số lớn nhất trong các số  8,487;  91,08;  86,453;  91,1 là: 
   A.  8,487                     B.  86,453                       C.  91,1                    D.  91,08

Câu 2. Một đội văn nghệ có 35 học sinh, trong đó có 28 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm số học sinh nữ so với số học sinh cả đội văn nghệ là:
    A.  82 %                    B.  35,82%                      C.  80 %                    D.  28,34%

Câu 3. 15% của 320 là:
    A.  48                        B.  38                               C.  32                         D.  58 

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
    a/ 1234 kg  = ……..…….tấn
    b/ 50 000 m2  = …………ha 


Câu 5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 85 m, đáy bé là 60 m, chiều cao bằng  đáy bé. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông ?
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Trường Tiểu học Hòa Lợi                                   Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh: ..........................................             BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp: ..............                                                           MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5


Câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “trật tự”? (Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng.)
A) Trạng thái bình yên, không có chiến tranh.
B) Yên lặng, không ồn ào.
C) Tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật.
D) Tình trạng sống yên lành và làm ăn vui vẻ.

Câu 2. Tìm và gạch dưới các cặp quan hệ từ trong các câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?
a) Nếu việc học tập bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man. (biểu thị quan hệ …………………………………………..…………..) 

b) Vì Nam không chăm chỉ học nên Nam kiểm tra không đạt kết quả cao.(biểu thị quan hệ …………………………………………………………………………….)

c) Tuy làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa. (biểu thị quan hệ ………………………………….…………………….)

Câu 3. Thay từ “bảo vệ” trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó:
	Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.
	Từ thay thế là: ……………………………
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